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Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016


KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động thanh niên tình nguyện phục vụ kế hoạch vận tải 
trong dịp cao điểm vận tải Tết Bính Thân 2016

Thực hiện Chương trình cam kết của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về hoạt động Đoàn năm 2016; căn cứ Chỉ thị số 01/CT-ĐS ngày 04/01/2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt năm 2016; căn cứ Công điện số 1256/CĐ-ĐS ngày 31/12/2015 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về viêc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân, mùa Lễ hội Xuân Bính Thân 2016; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trả lời công văn số 18/CV-ATGT ngày 13/01/2016 của Ban An toàn giao thông Đường sắt về việc phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện cảnh giới đường ngang trong dịp Đại hội Đảng XII và Tết Bính Thân 2016; nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang không người gác có nguy cơ xảy ra tai nạn cao trên các tuyến Đường sắt; Đoàn thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động “Thanh niên tình nguyện phục vụ kế hoạch vận tải trong dịp cao điểm vận tải Tết Bính Thân 2016”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch vận tải trong dịp cao điểm vận tải Tết Bính Thân 2016 của Tổng công ty, qua đó giáo dục ý thức trách nhiệm của CB-ĐVTN đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông Đường sắt nói riêng và an toàn trong LĐSX nói chung.


- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy trình quy phạm, nội quy kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của đơn vị trong đoàn viên thanh niên; thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ xung kích trong sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn giao thông Đường sắt” do Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát động.
- Quán triệt 100% đoàn viên thanh niên trong đơn vị tuyệt đối không uống rượu, bia trước và trong khi lên ban làm nhiệm vụ, đảm bảo sự tập trung cao độ cho công việc, đồng thời đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi trước khi lên ban.


- Hoạt động thanh niên tình nguyện phải được tổ chức triển khai nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và an toàn, động viên được đông đảo CB-ĐVTN tham gia.

II. NỘI DUNG :

1. Đối với Đoàn Thanh niên các Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, các Chi nhánh khai thác Đường sắt, các Xí nghiệp Đầu máy: 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện phục vụ khách hàng trong dịp cao điểm vận tải Tết Bính Thân 2016; thành lập các Đội thanh niên xung kích, tình nguyện tại các Ga có mật độ hành khách đi tàu cao để tổ chức các hoạt động:

+ Tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng thực hiện tốt các qui định của nhà ga khi vào ga mua vé, đi tàu; giữ gìn trật tự, vệ sinh trong và ngoài sân ga, nhất là các khu vực tập trung đông người như: phòng đợi, cửa bán vé, cửa kiểm soát vé,... 

+ Hướng dẫn, giúp đỡ hành khách ra, vào ga mua vé và lên, xuống tàu, đặc biệt là người già, phụ nữ có con nhỏ đi kèm. 

- Triển khai và trực tiếp chỉ đạo Đoàn Thanh niên các đơn vị: Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội và Đoàn tiếp viên Đường sắt phương Nam kiện toàn lại các tập thể tổ tàu Thanh niên, ký cam kết giao ước thi đua nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 
- Tham mưu thành lập các Đoàn kiểm tra của Đoàn TN tổ chức kiểm tra trên tàu, dưới ga tập trung vào việc thực hiện quy trình quy phạm, các qui định về ATGTĐS, chống bao khách, bao hàng.

- Tổ chức các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” làm vệ sinh tại cơ quan, đơn vị và trên các đoàn tàu. Tổ chức phát thanh tuyên truyền, vận động khách hàng giữ gìn vệ sinh chung ở trong, ngoài sân ga, trên các đoàn tàu và hai bên đường sắt.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và có biện pháp kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ sở. 

- Đoàn Thanh niên các Chi nhánh khai thác Đường sắt, Xí nghiệp Đầu máy chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên các Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt để triển khai đồng bộ giữa các đơn vị. 

Lưu ý: Đoàn viên thanh niên tình nguyện khi làm nhiệm vụ nên mặc áo đồng phục của Đoàn thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (có in song ngữ Việt - Anh để hành khách dễ nhận diện) hoặc Thanh niên Việt Nam, đeo băng đỏ thanh niên tình nguyện và đeo huy hiệu Đoàn.
2. Đối với Đoàn Thanh niên các Công ty Cổ phần Đường sắt: 
Phối hợp với chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở cán bộ, ĐVTN làm nhiệm vụ tuần gác nghiêm chỉnh chấp hành quy trình quy phạm, nội quy, quy chế khi lên ban. Đặc biệt, tăng cường bố trí trực cảnh giới tại những vị trí đường ngang bị hạn chế về tiêu chuẩn an toàn, những vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn cao, cụ thể như sau: 

a. Địa điểm cảnh giới: 


Là các vị trí đường ngang không người gác có nguy cơ xảy ra tai nạn cao (theo danh sách đã thống nhất với các Công ty Cổ phần Đường sắt và được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đồng ý tổ chức triển khai).

b. Thời gian cảnh giới: 
Thời gian dự kiến tổ chức cảnh giới chia làm 2 đợt, cụ thể như sau: : 

- Đợt 1: Từ ngày 19/01/2016 (10/12 ÂL) đến hết ngày 06/02/2016 (28/12 ÂL).

- Đợt 2: Từ ngày 11/02/2016 (04/01 ÂL) đến hết ngày 23/02/2016 (16/01 ÂL).

c. Lực lượng cảnh giới: CB-ĐVTN các Công ty Cổ phần Đường sắt.
d. Số lượng, vị trí các đường ngang cần cảnh giới, thời gian cảnh giới hàng ngày (có danh sách kèm theo kế hoạch này). 

e. Nhiệm vụ của người cảnh giới: 

- Tuyên truyền vận động người tham gia và điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đi qua đường ngang dân sinh, đường ngang không người gác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đảm bảo an toàn.

- Khi quan sát thấy có tàu sắp qua đường ngang phải phát tín hiệu, nhắc nhở để người đi bộ và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chú ý, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang.

- Trước khi lên ban, chủ động liên hệ với nhà ga hoặc trạm chắn đường ngang gần nhất để biết kế hoạch chạy tầu trong khu gian, nắm vững giờ tầu thực tế chạy qua vị trí đường ngang do mình trực cảnh giới để chủ động trong việc cảnh giới.

- Có mặt tại vị trí được phân công cảnh giới trước thời điểm bắt đầu ca trực 15 phút để nắm bắt tình hình và nhận bàn giao ca trực. 

- Khi phát hiện có chướng ngại trên đường ngang hoặc tại khu vực gần đường ngang có nguy cơ mất ATGT phải tổ chức phòng vệ theo quy định, nhanh chóng giải tỏa chướng ngại, khi cần thiết phải báo các đơn vị đường sắt gần nhất biết, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố, tại nạn, hỗ trợ, giúp đỡ người và phương tiện khi không may bị tai nạn. 

- Chủ động nắm vững kế hoạch chạy tàu trong khu gian có vị trí đường ngang được phân công trực cảnh giới, trước giờ lên ban phải liên hệ với nhà ga hoặc trạm chắn đường ngang gần nhất để nắm vững giờ tàu thực tế chạy qua đường ngang do mình cảnh giới. 


- Khi lên ban phải mặc áo đồng phục của Đoàn thanh niên, đeo băng đỏ an toàn viên, phải có sổ giao ban, cờ, còi vào ban ngày; đèn, áo phản quang vào ban đêm và đầy đủ các dụng cụ phòng vệ theo quy định. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với Đoàn TN các Chi nhánh khai thác Đường sắt, các Xí nghiệp Đầu máy, các Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt, các Công ty Cổ phần Đường sắt:
- Báo cáo với lãnh đạo đơn vị về chủ trương của ngành, đồng thời xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động thanh niên tình nguyện của đơn vị gửi về Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam trước ngày 18/01/2016.
- Trên cơ sở các vị trí đường ngang được phân công cho đơn vị trực cảnh giới, Đoàn TN các đơn vị chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng TNTN tham gia trực cảnh giới.


- Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ kế hoạch tổ chức hoạt động thanh niên tình nguyện đến 100% lực lượng ĐVTN nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu và an toàn lao động. 


- Tại mỗi vị trí cảnh giới Đoàn TN các đơn vị lập 1 sổ giao ban để theo dõi và làm cơ sở bàn giao giữa các ca trực.

- Trong thời gian tổ chức hoạt động thanh niên tình nguyện phải thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn của đơn vị tổ chức kiểm tra, đôn đốc, động viên ĐVTN làm nhiệm vụ.

- Có hình thức động viên, khen thưởng của Đoàn cũng như chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đoàn TN các đơn vị chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị giải quyết chế độ trả công cho lực lượng ĐVTN tham gia hoạt động TNTN cảnh giới đường ngang.

 - Báo cáo kết quả tổ chức đợt hoạt động về Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (qua Ban Phong trào thanh niên) trước ngày 28/02/2016.

2. Đối với Đoàn thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: 


- Hướng dẫn và chỉ đạo Đoàn TN các đơn vị triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.


- Phối hợp với các ban chuyên môn tham mưu cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giải quyết kinh phí hỗ trợ, khen thưởng cho Đoàn Thanh niên các đơn vị tổ chức tốt chiến dịch hoạt động TNTN.

- Phối hợp với các ban có liên quan của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai tổ chức thực hiện của các đơn vị.


- Giao cho Ban Phong trào thanh niên có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong công tác chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

	Nơi nhận:                                                                                
- Đoàn khối DNTW: TT, PTTN, VP (b/c);                                              

- Đảng ủy Tổng Công ty ĐSVN (b/c);  

- Đ/c Trần Ngọc Thành: BTĐU, CTHĐTV TCTĐSVN (b/c);

- Đ/c Vũ Tá Tùng: TGĐ TCT ĐSVN (b/c);

- Công đoàn ĐSVN (p/h);

- Văn phòng TCT ĐSVN (p/h);

-  Các Ban TCT ĐSVN: KCHT, TCCB-LĐ, KHĐT, ATGTĐS (p/h);                                                        
- Các Chi nhánh KTĐS, Công ty CP VTĐS, Công ty CP Đường sắt, Xí nghiệp Đầu máy (p/h);                                                               
- Đoàn TN các Chi nhánh KTĐS, Công ty CP VTĐS, Công ty CP Đường sắt, Xí nghiệp Đầu máy (t/h);

- Các Ban Đoàn TN TCT ĐSVN (t/h);

- Lưu PTTN, VP.                     
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Trần Ngọc Lâm



DANH SÁCH

Vị trí đường ngang có nguy cơ xảy ra tai nạn cao tổ chức 
TNTN trực cảnh giới  Tết Bính Thân 2016

	TT
	Lý trình (km)
	Khu gian
	Thời gian cảnh giới
	Ghi chú

	I
	Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào: 05 Vị trí 

	1
	Km 159+990
	Yên Bái - Cổ Phúc
	Từ 6h00 - 21h00
	Dân sinh

	2
	Km 169+070
	Cổ Phúc - Ngòi Hóp
	Từ 6h00 - 21h00
	Dân sinh

	3
	Km 255+290
	Cầu Nhò - Phố Lu
	Từ 6h00 - 21h00
	Dân sinh

	II
	Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú: 05 vị trí

	4
	Km 46+070
	Phúc Yên - H​ương Canh
	Từ 6h00 - 20h00
	Biển báo

	5
	Km 55+425
	Vĩnh Yên - Hướng Lại
	Từ 6h00 - 20h00
	Biển báo

	6
	Km 75+212
	Việt Trì - Phủ Đức
	Từ 6h00 - 20h00
	Dân sinh

	7
	Km 88+700
	Phủ Đức - Tiên Kiên
	Từ 6h00 - 20h00
	Dân sinh

	8
	Km 91+840
	Tiên Kiên - Phú Thọ
	Từ 6h00 - 20h00
	Dân sinh

	III
	Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải: 04 Vị trí 

	9
	Km 11+850
	Văn Điển – Thư​ờng Tín
	Từ 6h00 - 18h00
	CBTĐ

	10
	Km 44+210
	Cẩm Giàng - Cao Xá
	7h00-11h00; 14h00-18h00
	CBTĐ

	11
	Km 64+576
	Tiền Trung - Phạm Xá
	7h00-11h00; 14h00-18h00
	Biển báo

	12
	Km 81+262
	Phạm Xá - Phú Thái
	7h00-11h00; 14h00-18h00
	Biển báo

	13
	Km 84+458
	Phú Thái - Dụ Nghĩa
	7h00-11h00; 14h00-18h00
	Biển báo

	IV
	Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng: 02 Vị trí  

	14
	Km 48+120
	Sen Hồ - Bắc Giang
	Từ 6h00 - 19h00
	Biển báo

	15
	Km 152+740
	Lạng Sơn - Đồng Đăng
	Từ 6h00 - 19h00
	Dân sinh

	V
	Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh: 03 Vị trí 

	16
	Km 41 +175
	Phú Xuyên - Đồng Văn
	Từ 6h30 - 22h00
	Biển báo

	17
	Km 81+487
	Đặng Xá - Nam Định
	Từ 6h30 - 22h00
	Biển báo

	18
	Km 135+916
	Đồng Giao – Bỉm Sơn
	Từ 6h30 - 22h00
	Biển báo

	VI
	Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa: 03 Vị trí 

	19
	Km 155+725
	Đò Lèn – Nghĩa Trang
	Từ 6h30-18h00
	CBTĐ

	20
	Km 163+450
	Nghĩa Trang - Thanh Hóa
	Từ 6h30-18h00
	Dân sinh

	21
	Km 166+850
	Nghĩa Trang - Thanh Hóa
	Từ 6h30-18h00
	CBTĐ

	22
	Km 186+850
	Thanh Hóa - Yên Thái
	Từ 6h30-18h00
	Biển báo

	23
	Km 224+375
	Văn Trai - Khoa Trường
	Từ 6h30-18h00
	CBTĐ

	24
	Km 242+090
	Trường Lâm - Hoàng Mai
	Từ 6h30-18h00
	Biển báo

	VII
	Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh: 02 Vị trí 

	25
	Km 263+010
	Giát - Yên Lý
	Từ 6h00-18h00
	Biển báo

	26
	Km 315+787
	Quán Hành - Vinh
	Từ 6h00-18h00
	Biển báo

	VIII
	Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình: 03 Vị trí 

	27
	Km 428+995
	Kim Lũ - Đồng Lê
	Từ 6h00 - 21h00
	Dân sinh

	28
	Km 446+720
	Đồng Lê - Ngọc Lâm
	Từ 6h00 - 21h00
	Dân sinh

	29
	Km 492+675
	Ngân Sơn - Thọ Lộc
	Từ 6h00 - 21h00
	Dân sinh

	IX
	Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng: 03 vị trí 

	30
	Km 842+150
	Phú Cang - An Mỹ
	6h00-13h30; 13h30-21h30
	Biển báo

	31
	Km 854+575
	Phú Cang - An Mỹ
	6h00-13h30; 13h30-21h30
	Biển báo

	32
	Km 888+485
	Diêm Phổ - Núi Thành
	6h00-13h30; 13h30-21h30
	Biển báo

	X
	Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh: 03 Vị trí

	33
	Km 1244+262
	Tu Bông - Vạn Dã 
	Từ 6h00 - 20h00
	Biển báo

	34
	Km 1249+600
	Tu Bông - Vạn Dã
	Từ 6h00 - 20h00
	Biển báo

	35
	Km 1324+369
	Nha Trang - Cây Cày
	Từ 6h00 - 20h00
	Biển báo

	XI
	Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải: 03 Vị trí 

	36
	Km 1400+775
	Phước Nhơn - Tháp Chàm
	Từ 5h30-18h30
	Biển báo

	37
	Km 1433+637
	Hòa Trinh - Cà Ná
	Từ 5h30-18h30
	Biển báo

	38
	Km 1506+286
	Sông Luỹ - Long Thạnh
	Từ 5h30-18h30
	Biển báo

	XII
	Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn: 02 Vị trí 

	39
	Km 1556+790
	Bình Thuận - Suối Vận
	Từ 6h30 - 18h30
	Biển báo

	40
	Km1709+040
	Dĩ An - Sóng Thần
	Từ 6h30 - 18h30
	CBTĐ


	NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Đức Tiền

	Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016
TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Trần Ngọc Lâm




[image: image1.jpg]- Tai mdi vi trf canh giéi Poan TN cac don vi lap 1 s6 giao ban dé theo dai
va lam co 56 ban giao gilta céc ca tryc.

- Trong thoi glan t chiic hoat dong thanh nién tinh nguyén phai thuong
xuyén phdi hop véi cde phong chuyén mén ctia don vi 4 chite kiém tra, don dbc,
dong vién DVTN lam nhiém vuy. !

- C6 hinh thic dong vién, khen thuéng cia Poan cfing nhu chil dong tham
muu cho lanh dao don vi khen thudng kip thoi nhimg c4 nhén, tip thé hoan
thanh xuit shc nhiém vu.

- Poan TN céc don vi chii dong phdi hop vdi lanh dao don vi gidi quyét
ché do tra cong cho luc lugng DVTN tham gia hoat dong TNTN céanh gidi
duong ngang.

- Bdo cdo két qua tb chire dot hoat dong v& Poan Thanh nién Téng Cong
ty Duong sht Viét Nam (qua Ban Phong trao thanh nién) trude ngay 28/02/2016.

2. Dbi véi Poan thanh nién Téng Cong ty Budng st Viét Nam:

- Hudng din va chi dao Poan TN céc don vi trién khai thuc hién t6t Ké
hoach nay.

- Phbi hop voi cac ban chuyen mbn tham muu cho Téng Giam dbe Téng
Cong ty Pudng sét Viét Nam giai quyet kinh phi h trg, khen thudng cho Doan
Thanh nién cdc don vi t chirc tbt chién dich hoat dong TNTN.

- Phéi hop vm céc ban cd lién quan ctia Tong Cong ty Duong st Viét
Nam kiém tra, don dbe qua trinh trién khai t& chirc thuc hién ciia cac don vi.

- Giao cho Ban Phong trao thanh nién ¢6 nhiém vy tham muu cho Ban
Thuodng vu Doan thanh nién Tong Cong ty Duong st Vxet Nam trong cong tic
chi dao, d6n dbc va kidm tra viée trién khai thyue hién K& hoach.

Noi nhin: TM. BAN THUO’NG vu
- Doan khéi DNTW: TT, PTTN, VP (b/c); PHO BI THU'

- Ping iy Tong Cong ty DSVN (b/c); :

- B/ Trin Ngoo Thanh: BTRU, CTHDTV TCTDSVN (b/c);
- D/c Vi Ta Ting: TGP TCT BSVN (b/c);

- Cong doan PSVN (p/h);

- Vinphong TCT DSV (ph); \
- Cée Ban TCT DSVN: KCHT, TOCB-LD, KHDT, ATGTDS (ph);

- Céc Chi nhanh KTDS, Céng ty CP VTDS, Cong ty CP
Puong sit, Xi nghiép Dau may (p/h);
-Doan TN céc Chi nhanh KTDS, Céng ty CP VTDS, Cong
ty CP Pudng sét, Xi nghiép Diu may (¢h);

- Céc Ban Doan TN TCT DSVN (t/h);
- Luu PTTN, VP.




[image: image2.jpg]IX Cong ty C3 phin Dwong sit Quang Nam - Da Ning: 03 vi tri
30 | Km 842+150 Phu Cang - An My 6h00-13h30; 13h30-21h30 | Bién bdo
31 | Km 854+575 Phi Cang - An My 6h00-13h30; 13h30-21h30 | Bién bso
32 | Km888+485 | Diém Phd - Nui Thanh | 6h00-13h30; 13h30-21h30 | Bién béo
X . Céng ty C6 phin Pudng sit Phi Khanh: 03 Vi tri
33 | Km 12444262 Tu Béng - Van D& Tir 6h00 - 20h00 Bién béo
34 | Km 1249+600 Tu Béng - Van D& Tir 6h00 - 20h00 Bién bdo
35 | Km 13244369 | Nha Trang - Cay Cay Tix 6h00 - 20h00 Bién béo
X1 Céng ty C6 phin Pwing sit Thudn Hai: 03 Vi tri [
36 | Km 1400+775 | Phudc Nhon - Thép Cham Tut 5h30-18h30 Bién béo
37 | Km 1433+637 Hoa Trinh - Ca N& Tt 5h30-18h30 Bién bdo
38 | Km 1506+286 | Séng Lug - Long Thanh Tt 5h30-18h30 Bién bdo
X1 Cong ty C6 phin Pudng st Sai Gon; 02 Vi tri
39 | Km1556+790 | Binh Thun - Subi Van Tix 6h30 - 18h30 Bién béo
40 | Km1709+040 Di An - Séng Thin Tir 6h30 - 18h30 CBTD
Hé Néi, ngay 15 thdng 01 ndm 2016
TM. BAN THUGNG VU
NGUOIL LAP BIEU PHO BI THU
//
Nguyén Dirc Tidn Trin Ngoc Lam
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